
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:         /TB-BVĐK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 7 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Mời cung cấp báo giá thực hiện mua sắm hàng hoá, công cụ gia công triển 

khai kỹ thuật can thiệp mạch tại phòng chụp mạch 
 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo 

xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm 

hàng hoá, công cụ gia công triển khai kỹ thuật can thiệp mạch tại phòng chụp 

mạch, với các nội dung cụ thể như sau: 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các cơ sở có đủ năng lực thực 

hiện việc cung cấp các nội dung nêu trên, gửi báo giá cho đơn vị. 

Thời gian tiếp nhận báo giá: Báo giá gửi về Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ 

chức- Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Tổ 12, phường Nguyễn Thị 

Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, trước 16 giờ, ngày 30/7/2024. 

Ghi chú:  

- Các cơ sở tham gia gửi báo giá phải có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

phù hợp với công việc nêu trên; 

- Báo giá có giá trị trong thời hạn tối thiểu bằng 60 ngày, kể từ ngày báo giá; 

- Báo giá đã bao gồm thuế theo quy định và các chi phí khác. 
 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (Mời báo giá); 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp (Đăng tải trên trang TTĐT); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

   Hoàng Xuân Sơn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DANH MỤC 

 (Kèm theo thông báo số:           /TB-BVĐK ngày       /7/2024 của BVĐK tỉnh) 
 

STT Tên hàng 

hóa 

Mô tả sản phẩm Năm sản xuất Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Tủ bảo quản 

vật tư y tế 

Kích thước (DxRxC): 1800 x 600 x 2200mm 

Chất liệu: inox 304 

Độ dày: 0.8 mm 

Cửa bằng kính cường lực trượt ngang 

Tủ chia làm 2 tầng có cửa trượt riêng 

Phần dưới chia làm 2 khoang có vách ngăn ở giữa. 1 khoang có 4 

đợt, 1 khoang để trống có bố trí móc treo 

Năm 2023 trở lại đây Cái 2 

  

2 

 

Tủ bảo quản 

stent 

Kích thước (DxRxC): 1400 x 600 x 2200mm 

Chất liệu: inox 304 

Độ dày: 0.8 mm 

Cửa bằng kính cường lực trượt ngang 

Tủ chia làm 2 ngăn, có 5 tầng giá mỗi ngăn 

Năm 2023 trở lại đây Cái 1 

  

3 

 

 

Tủ thuốc 

Kích thước (DxRxC): 1400 x 600 x 2200mm 

Chất liệu: inox 304 

Độ dày: 0.8 mm 

Cửa bằng kính cường lực trượt ngang 

Có 6 tầng: 

tầng 1,2, 3 cách nhau khoảng 400mm, giá phẳng 

tầng 4, 5, 6 cách nhau 300mm, giá nghiêng 5 độ ra phía ngoài, 

chia mỗi giá thành 8 ô bằng nhau, gờ cao 20mm 

Tầng 6 tách ra cửa riêng có khóa 

Năm 2023 trở lại đây Cái 1 

  

4 

 

Giá để toan 

áo 

Kích thước (DxRxC): 600 x 600 x 2200mm 

Chất liệu: inox 304 

Độ dày: 1 mm 

Có 5 tầng giá, mỗi tầng cách nhau khoảng 500mm 

Năm 2023 trở lại đây Cái 1 

  

 

5 

 

Giá treo áo 

chì 

Kích thước (DxRxC): 1000 x 560 x 1500mm 

Chất liệu: inox 304 

Độ dày: 1 mm 

Có 4 bánh xe 

Treo được khoảng 10 cái áo chì 

Móc treo áo chì: 10 cái 

Năm 2023 trở lại đây Cái 1 

  



 

6 

 

Giá treo dịch 

truyền 

Chiều cao có thể điều chỉnh từ 1350 – 2100 mm 

Chất liệu:  inox 304  

Đường kính đế:  52 cm 

Bánh xe 5 bánh xe có khóa bánh 

Móc treo 4 vị trí 

Năm 2023 trở lại đây Cái 2 

  

 

7 

 

Bàn tiêm 

Kích thước (DxRxC): 1200 x 550 x 850mm 

Chất liệu: inox 304 

Độ dày: 1 mm 

Có 3 tầng giá 

Có ngăn kéo đựng dụng cụ 

Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa 

Năm 2023 trở lại đây Cái 3 

  

 

8 

 

Bàn chuẩn 

bị dụng cụ 

Kích thước (DxRxC): 1150 x 750 x 1000mm 

Chất liệu: inox 304 

Độ dày: 1 mm 

Có 2 tầng giá 

Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa 

Năm 2023 trở lại đây Cái 1 

  

 

9 

 

Xe đẩy dụng 

cụ 

Kích thước (DxRxC): 800 x 550 x 1000-1200mm 

Chất liệu: inox 304 

Độ dày: 1 mm 

Có 2 tầng giá 

Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa 

Năm 2023 trở lại đây Cái 2 

  

 

10 

 

Bồn rửa 

dụng cụ 2 

ngăn 

Kích thước (DxRxC): 1650 x 750 x 850 mm 

Chất liệu: inox 304 

Có giá phụ 

Vòi tráng: 01 chiếc 

Vòi xả: 01 chiếc 

Súng xịt rửa 8 đầu vòi: 01 bộ 

Súng xì khô: 1 bộ 

Nắp đậy hố chậu: 02 cái 

Van xả đáy: 2 bộ 

Năm 2023 trở lại đây Cái 1 

  

11 

Kệ để bệnh 

nhân bước 

lên bàn cao 

Kích thước (DxRxC): 450 x 600 x 400mm 

Chất liệu: inox 304 

Có khả năng chống trượt 

Năm 2023 trở lại đây Cái 2 
  

12 
Giá để giầy 

dép 

Kích thước (DxRxC): 1200 x 250 x 800mm 

Chất liệu: inox 304 
Năm 2023 trở lại đây Cái 2 

  

13 

Thùng rác di 

động loại 

cao 

Kích thước (DxRxC): 400 x 350 x 600mm 

Chất liệu: inox 304 Năm 2023 trở lại đây Cái 3 
  



14 

Thùng rác di 

động loại 

thấp 

Kích thước (DxRxC): 400 x 350 x 400mm 

Chất liệu: inox  

304 

Năm 2023 trở lại đây Cái 1 

  

 

15 

 

Tủ quần áo 

sạch 4 cánh 

Kích thước (DxRxC): 1200 x 600 x 1800mm 

Chất liệu: inox 304 

Độ dày: 0.8 mm 

Có 4 cánh tủ 

Mỗi ô tủ được chia làm 2 tầng 

Có khóa cánh tủ 

Năm 2023 trở lại đây Cái 1 

  

 

16 

 

Tủ locker 9 

cánh 

Kích thước (DxRxC): 1400 x 600 x 1800mm 

Chất liệu: inox 304 

Độ dày: 0.8 mm 

Có 9 cánh tủ 

Có khóa cánh tủ 

Năm 2023 trở lại đây Cái 1 

  

 

17 

 

 

Ghế ngồi 

Ghế xoay inox 4 chân 

Mặt ghế bằng làm bằng inox SUS430, dập lõm 

Trụ thân ghế làm bằng inox ống Ø31.8 

4 chân ghế làm bằng inox ống Ø19- Điều chỉnh chiều cao bằng 

trục vítme 

Kích thước: Ø300x(560-710) mm 

Năm 2023 trở lại đây Cái 2 

  

18 

Tấm kê tay 

cho bệnh 

nhân 

Chất liệu: gỗ 

Kích thước: 1000 x 400 mm Năm 2023 trở lại đây Cái 1 
  

19 

 

Phòng thay 

quần áo 

Kích thước mỗi phòng (D x R x C): 1500 x 1500 x 2500 mm 

Vách kính cường lực dày 10 mm dán mờ. 

Khung inox 

Cửa mở trượt 

Có móc treo quần áo 

Năm 2023 trở lại đây Phòng 2 
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